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Số:         /TB-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng 8 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 sử dụng trong 

 năm học 2025-2026 đã được phê duyệt  

Kính gửi: Toàn thể Cán bộ Quản lý, Giáo viên, Nhân viên, Học sinh và phụ 

huynh học sinh Trường Đức Trí. 

Căn cứ Công văn số 683/SGDĐT-GDPT ngày 28 tháng 7 năm 2025 của Sở 

Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện  các quyết định phê 

duyệt danh mục sách giáo khoa của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

Thực hiện theo hướng dẫn trên, trường Trường Tiểu học, THCS và THPT Đức 

Trí thông báo danh mục sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 sử dụng trong năm 2025-

2026 đã được phê duyệt như sau: 

1. BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01  

 

STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH
 GHI 

CHÚ 

1 Tiếng Việt tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Tiếng Việt tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

3 Vở bài tập Tiếng Việt tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

4 Vở bài tập Tiếng Việt tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Toán Cánh diều

6 Vở bài tập Toán tập 1 Cánh diều

7 Vở bài tập Toán tập 2 Cánh diều

8 Đạo đức Kết nối tri thức với cuộc sống

9 Hoạt động trải nghiệm Chân trời sáng tạo

10 Tự nhiên và xã hội Kết nối tri thức với cuộc sống

11 Âm nhạc Cánh diều

12 Mĩ thuật Chân trời sáng tạo

13 Vở Tập Viết tập 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

TG: Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) 

Phạm Kim Chung

14 Vở Tập Viết tập 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

TG: Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) 

Phạm Kim Chung
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2. BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 02  

 

 

 

  

STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH  GHI CHÚ 

1 Tiếng Việt tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Tiếng Việt tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

3 Vở bài tập Tiếng Việt tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

4 Vở bài tập Tiếng Việt tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Toán tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

6 Toán tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

7 Vở bài tập Toán tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

8 Vở bài tập Toán tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

9 Đạo đức Kết nối tri thức với cuộc sống

10 Hoạt động trải nghiệm Chân trời sáng tạo

11 Tự nhiên và xã hội Kết nối tri thức với cuộc sống

12 Âm nhạc Cánh diều

13 Mĩ thuật Chân trời sáng tạo

14 Vở Tập Viết tập 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

TG: Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) 

Trần Thị Hiền Lương - Vũ Thị Lan

15 Vở Tập Viết tập 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

TG: Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) 

Trần Thị Hiền Lương - Vũ Thị Lan
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3. BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 03  

 

STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH  GHI CHÚ 

1 Tiếng Việt tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Tiếng Việt tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

3 Vở bài tập Tiếng Việt tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

4 Vở bài tập Tiếng Việt tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Toán tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

6 Toán tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

7 Vở bài tập Toán tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

8 Vở bài tập Toán tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

9 Đạo đức Kết nối tri thức với cuộc sống

10 Hoạt động trải nghiệm Chân trời sáng tạo 

11 Tự nhiên và xã hội Kết nối tri thức với cuộc sống

12 Tin học Kết nối tri thức với cuộc sống

13 Công nghệ Kết nối tri thức với cuộc sống

14 Âm nhạc Cánh diều

15 Mĩ thuật Chân trời sáng tạo (bản 2)

16 Vở Tập Viết tập 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

TG: Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên)

Phạm Kim Chung

17 Vở Tập Viết tập 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

TG: Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên)

Phạm Kim Chung

18
Tiếng Anh 3 I-Learn Smart Start (Student's 

book)
Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát

19
Tiếng Anh 3 I-Learn Smart Start - 

(Notebook)
Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát
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4. BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4  

 

  

STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH  GHI CHÚ 

1 Tiếng Việt tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Tiếng Việt tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

3 Vở bài tập Tiếng Việt tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

4 Vở bài tập Tiếng Việt tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Toán tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

6 Toán tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

7 Vở bài tập Toán tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

8 Vở bài tập Toán tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

9 Tin học Kết nối tri thức với cuộc sống

10 Đạo đức Kết nối tri thức với cuộc sống

11 Hoạt động trải nghiệm Chân trời sáng tạo

12 Lịch sử và địa lý Kết nối tri thức với cuộc sống

13 Công nghệ Kết nối tri thức với cuộc sống

14 Khoa học Kết nối tri thức với cuộc sống

15 Âm nhạc Cánh diều

16 Mĩ thuật Chân trời sáng tạo (bản 2)

17
Tiếng Anh 4 I-Learn Smart Start (Student's 

book)
Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát

18
Tiếng Anh 4 I-Learn Smart Start - 

(Notebook)
Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát
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5. BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5  

  

STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH  GHI CHÚ 

1 Tiếng Việt tập 1 Chân trời sáng tạo

2 Tiếng Việt tập 2 Chân trời sáng tạo

3 Vở bài tập Tiếng Việt tập 1 Chân trời sáng tạo

4 Vở bài tập Tiếng Việt tập 2 Chân trời sáng tạo

5 Toán tập 1 Chân trời sáng tạo

6 Toán tập 2 Chân trời sáng tạo

7 Vở thực hành Toán tập 1 Chân trời sáng tạo

8 Vở thực hành Toán tập 2 Chân trời sáng tạo

9 Tin học Kết nối tri thức với cuộc sống

10 Đạo đức Chân trời sáng tạo

11 Hoạt động trải nghiệm Chân trời sáng tạo (bản 1)

12 Lịch sử và địa lý Chân trời sáng tạo

13 Công nghệ Chân trời sáng tạo

14 Khoa học Chân trời sáng tạo

15 Âm nhạc Cánh diều

16 Mĩ thuật Chân trời sáng tạo (bản 1)

17
Tiếng Anh 5 I-Learn Smart Start 

(Student's book)
Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát

18
Tiếng Anh 5 I-Learn Smart Start 

(Notebook)
Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát
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6. BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6  

  

STT TÊN SÁCH NXB  GHI CHÚ 

1 Toán tập 1  Cánh diều 

2 Toán tập 2 Cánh diều

3 BT Toán tập 1 Cánh diều

4 BT Toán tập 2 Cánh diều

5 Ngữ văn 6, tập 1 Chân trời sáng tạo

6 Ngữ văn 6, tập 2 Chân trời sáng tạo

7 Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

8 Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo

9 Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

10 Mĩ thuật 6 Chân trời sáng tạo

11 Hoạt động trải nghiệm 6 Chân trời sáng tạo

12 Giáo dục công dân 6 Chân trời sáng tạo

13 Tiếng Anh 6, Sách học sinh, Tập một Global Success

14 Tiếng Anh 6, Sách học sinh, Tập hai Global Success

15 Tiếng Anh 6, Sách bài tập, Tập một Global Success

16 Tiếng Anh 6, Sách bài tập, Tập hai Global Success

17 Tin Học 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

18 Giáo dục thể chất 6 Cánh diều

19 Âm nhạc 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
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7. BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 

 

  

STT TÊN SÁCH NXB  GHI CHÚ 

1 Ngữ văn 7, tập 1 Chân trời sáng tạo

2 Ngữ văn 7, tập 2 Chân trời sáng tạo

3 Toán 7 tập 1 Cánh diều

4 Toán 7 tập 2 Cánh diều

5 BT Toán 7 tập 1 Cánh diều

6 BT Toán 7 tập 2 Cánh diều

7 Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

8 Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

9 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo

10 Bài tập Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo

11 Giáo dục công dân 7 Chân trời sáng tạo

12 Mĩ thuật 7 (bản 1) Chân trời sáng tạo

13
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 

(bản 2)
Chân trời sáng tạo

14 Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

15 Âm nhạc 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

16 Giáo dục thể chất 7 Cánh diều

17 Tiếng Anh 7, Sách học sinh Global Success

18 Tiếng Anh 7, Sách bài tập Global Success
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8. BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 

  

STT TÊN SÁCH NXB  GHI CHÚ 

1 Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Toán 8 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

3 BT Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

4 BT Toán 8 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Ngữ văn 8, tập 1 Chân trời sáng tạo

6 Ngữ văn 8, tập 2 Chân trời sáng tạo

7 Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức với cuộc sống

8 Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo

9 Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo

10 Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo

11 Mĩ thuật 8 (bản 1) Chân trời sáng tạo

12
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (bản 

2)
Chân trời sáng tạo

13 Tiếng Anh 8, Sách học sinh Global Success

14 Tiếng Anh 8, Sách bài tập Global Success

15 Tin học 8 Kết nối tri thức với cuộc sống

16 Âm nhạc 8 Kết nối tri thức với cuộc sống

17 Giáo dục thể chất 8 Cánh diều
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9. BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9  

  

STT TÊN SÁCH NXB  GHI CHÚ 

1 Toán 9 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

2 Toán 9 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

3 BT Toán 9 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

4 BT Toán 9 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Ngữ văn 9 tập 1 Chân trời sáng tạo

6 Ngữ văn 9 tập 2 Chân trời sáng tạo

7 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

8 Lịch sử và Địa lí 9 Chân trời sáng tạo

9 Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp Chân trời sáng tạo

10 Giáo dục công dân 9 Chân trời sáng tạo

11 Mĩ thuật 9 (bản 1) Chân trời sáng tạo

12
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 (bản 

2)
Chân trời sáng tạo

13 Tiếng Anh 9, Sách học sinh Global Success

14 Tiếng Anh 9, Sách bài tập Global Success

15 Tin học 9 Kết nối tri thức với cuộc sống

16 Âm nhạc 9 Kết nối tri thức với cuộc sống

17 Giáo dục thể chất 9 Cánh diều
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10. BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

  

STT TÊN SÁCH NXB
 GHI 

CHÚ 

1 Ngữ văn 10, tập 1 Chân trời sáng tạo ALL

2 Ngữ văn 10, tập 2 Chân trời sáng tạo ALL

3 Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo ALL

4 Toán 10, tập 1 Chân trời sáng tạo ALL

5 Toán 10, tập 2 Chân trời sáng tạo ALL

6 Chuyên đề học tập Toán 10 Chân trời sáng tạo ALL

7 Tiếng Anh 10 Bright ALL

8 Bài tập Tiếng Anh 10 Bright ALL

9 Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo ALL

10 Chuyên đề Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo KHXH

11 Địa lí 10 Cánh diều KHXH

12 Chuyên đề học tập Địa lí 10 Cánh diều KHXH

13 Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Kết nối tri thức với cuộc sống KHXH

14 Hoá học 10 Cánh diều KHTN

15 Sinh học 10 Chân trời sáng tạo KHTN

16 Chuyên đề học tập Sinh 10 Chân trời sáng tạo KHTN

17 Vật lí 10 Kết nối tri thức với cuộc sống ALL

18 Tin học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống ALL

19 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống ALL

20 Giáo dục thể chất 10: Cầu lông Kết nối tri thức với cuộc sống ALL

21 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10 Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên) ALL
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11. BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 

  

STT TÊN SÁCH NXB
 GHI 

CHÚ 

1 Ngữ văn 11, tập 1 Chân trời sáng tạo ALL

2 Ngữ văn 11, tập 2 Chân trời sáng tạo ALL

3 Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 Chân trời sáng tạo ALL

4 Toán 11, tập 1 Chân trời sáng tạo ALL

5 Toán 11, tập 2 Chân trời sáng tạo ALL

6 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo ALL

7 Vật lí 11 Kết nối tri thức với cuộc sống ALL

8 Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo ALL

9 Tiếng Anh 11 Bright ALL

10 Bài tập Tiếng Anh 11 Bright ALL

11 Chuyên đề lịch sử Chân trời sáng tạo KHXH

12 Địa lí 11 Cánh diều KHXH

13 Chuyên đề học tập địa lý 11 Cánh diều KHXH

14 Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 Kết nối tri thức với cuộc sống KHXH

15 Hoá học 11 Cánh diều KHTN

16 Sinh học 11 Chân trời sáng tạo KHTN

17 Chuyên đề học tập vật lí 11 Kết nối tri thức với cuộc sống KHTN

18 Giáo dục thể chất 11: Cầu lông Kết nối tri thức với cuộc sống ALL

19 Tin học 11, Định hướng tin học ứng dụng Kết nối tri thức với cuộc sống ALL

20 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 Kết nối tri thức với cuộc sống ALL

21 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 11 Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên) ALL
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12. BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 

 

 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT (để báo cáo); 

- HĐQT (để báo cáo); 

- Toàn thể GV, NV; 

- PHHS; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Cường 

 

STT TÊN SÁCH NXB
 GHI 

CHÚ 

1 Ngữ văn 12, tập 1 Chân trời sáng tạo ALL

2 Ngữ văn 12, tập 2 Chân trời sáng tạo ALL

3 Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 Chân trời sáng tạo ALL

4 Toán 12, tập 1 Chân trời sáng tạo ALL

5 Toán 12, tập 2 Chân trời sáng tạo ALL

6 Chuyên đề học tập Toán 12 Chân trời sáng tạo ALL

7 Vật lí 12 Kết nối tri thức với cuộc sống ALL

8 Lịch sử 12 Chân trời sáng tạo ALL

9 Tiếng Anh 12 Global Success ALL

10 Bài tập Tiếng Anh 12 Global Success ALL

11 Chuyên đề lịch sử 12 Chân trời sáng tạo KHXH

12 Địa lí 12 Cánh diều KHXH

13 Chuyên đề học tập địa lý 12 Cánh diều KHXH

14 Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 Kết nối tri thức với cuộc sống KHXH

15 Hoá học 12 Cánh diều KHTN

16 Sinh học 12 Chân trời sáng tạo KHTN

17 Chuyên đề học tập vật lí 12 Kết nối tri thức với cuộc sống KHTN

18 Giáo dục thể chất 12: Cầu lông Kết nối tri thức với cuộc sống ALL

19 Tin học 12 - Định hướng tin học ứng dụng Kết nối tri thức với cuộc sống ALL

20 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 Kết nối tri thức với cuộc sống ALL

21 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 12 Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên) ALL
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